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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH 

THỨC KHEN THƯỞNG 

 

(Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022) 

 

 

I. Danh hiệu thi đua 

 

 

II. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua 

 

 

2. Danh 
hiệu thi đua 
đối với tập 

thể.

3. Danh hiệu thi 
đua đối với hộ gia 

đình.

1. Danh hiệu 
thi đua đối 

với cá nhân.

1. Phong trào thi đua.

2. Thành tích thi đua.

3. Tiêu chuẩn 

danh hiệu thi đua.
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III. Các loại hình khen thưởng 

1. Khen thưởng công trạng là khen 

thưởng cho cá nhân, tập thể thường xuyên 

có thành tích xuất sắc trong xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

2. Khen thưởng đột xuất là khen thưởng 

kịp thời cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình 

lập được thành tích xuất sắc đột xuất. 

3. Khen thưởng phong trào thi đua là 

khen thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia 

đình có thành tích xuất sắc trong các phong 

trào thi đua do cấp có thẩm quyền phát 

động, chỉ đạo trong thời gian cụ thể hoặc 

thi đua theo chuyên đề phục vụ nhiệm vụ 

chính trị của Đảng, Nhà nước. 

4. Khen thưởng quá trình cống hiến là 

khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham 

gia hoạt động lâu dài trong các giai đoạn 

cách mạng hoặc trong xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước giao 

nhiệm vụ, có công lao, thành tích đóng góp 

vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của 

dân tộc. 

5. Khen thưởng theo niên hạn là khen 

thưởng cho cá nhân thuộc Quân đội nhân 

dân và Công an nhân dân có thành tích, có 

quá trình công tác trong lực lượng vũ trang 

nhân dân. 

6. Khen thưởng đối ngoại là khen 

thưởng cho cá nhân, tập thể người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập 

thể người nước ngoài có thành tích đóng 

góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam. 

IV. Hình thức khen thưởng 

 

V. Căn cứ xét khen thưởng 

 

 

1. Huân chương.

2. Huy chương.

3. Danh hiệu vinh dự nhà nước.

4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 
thưởng Nhà nước”.

5. Kỷ niệm chương.

6. Bằng khen.

7. Giấy khen.

2. Tiêu chuẩn 
khen thưởng.

3. Điều kiện và hoàn 
cảnh cụ thể lập được 

thành tích.

1. Thành tích 
đạt được.

Giấy phép xuất bản: 39/GP-STTTT do Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp 

ngày 02/5/2024. 

XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG BÁN 


